	THEO DÕI SỐ CHỨNG CHỈ ĐỔI THÁNG …/202…

	Tên QĐ: ……  /Số QĐ: ……  /Ngày QĐ: ……..

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	TÊN CC
	VIẾT TẮT CC
	TỪ SỐ
	ĐẾN SỐ
	SỐ LƯỢNG
	TỔNG
	GHI CHÚ

	1
	CB tầu dầu & hóa chất
	
	
	
	
	
	

	2
	NC tầu dầu
	
	
	
	
	
	

	3
	NC tàu hóa chất
	
	
	
	
	
	

	4
	CB tàu Gas
	
	
	
	
	
	

	5
	NC tàu Gas
	
	
	
	
	
	

	6
	Tàu khách RO RO
	
	
	
	
	
	

	7
	Radar
	
	
	
	
	
	

	8
	Arpa
	
	
	
	
	
	

	9
	Bè cứu nạn & XCCCT
	
	
	
	
	
	

	10
	Phòng cháy chữa cháy
	
	
	
	
	
	

	11
	Chăm sóc y tế
	
	
	
	
	
	

	12
	Hải đồ điện tử
	
	
	
	
	
	

	13
	QLNLB - Lái
	
	
	
	
	
	

	14
	QLNLB - Máy
	
	
	
	
	
	

	15
	Nhiệm vụ an ninh
	
	
	
	
	
	

	16
	Sỹ quan an ninh
	
	
	
	
	
	

	17
	An toàn cơ bản
	
	
	
	
	
	

	18
	KHÁC
	R/SỐ CC/VMUC
	
	
	
	
	

	TỔNG SỐ:
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